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Tóm tắt: Hiện nay, các mỏ ruby và saphir chất lượng cao của Việt Nam xuất hiện tại Yên 

Bái (Lục Yên) và Nghệ An (Quỳ Châu và Quỳ Hợp). Saphir tối màu với trữ lượng lớn được 

khai thác ở các tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng), Đồng Nai và Bình Thuận. 

Ngoài ra, ruby và saphir còn có thể được khai thác ở Quảng Nam với trữ lượng và chất lượng 

thấp hơn. Nghiên cứu so sánh đặc điểm ngọc học, hóa học của ruby và saphir từ các mỏ khác 

nhau cỏ thể đưa ra các đặc điểm đặc trưng của từng loại mỏ và ứng dụng phân biệt nguồn gốc 

địa lý của chúng. Saphir Tây Nguyên, các tỉnh miền Nam và saphir Quảng Nam được phân 

biệt với saphir Yên Bái và Nghệ An bởi chất lượng ngọc thấp, kém trong suốt. Hàm lượng Fe 

trung bình trong các mẫu saphir ở Tây Nguyên cao hơn rất nhiều so với saphir ở các vùng 

khác. Ruby Nghệ An và Yên Bái được phân biệt bởi tỷ lệ oxyt các nguyên tố tạo màu là 

Fe2O3/Cr2O3 và TiO2/Cr2O3. Ngoài ra, dựa vào hàm lượng các nguyên tố tạo màu Cr và Fe 

cũng có thể phân biệt ruby Yên Bái ở các mỏ khác nhau. 

I. TỔNG QUAN 

Ruby và saphir có màu xanh, hồng, tím, cam được khai thác ở tỉnh Yên Bái, Nghệ An và 

Quảng Nam. Saphir màu xanh lam, xanh lục, vàng hay còn gọi là BGY saphir (blue, green, 

yellow) được khai thác ở các tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và các tỉnh 

miền Nam gồm Đồng Nai, Bình Thuận. Ruby và saphir ở Yên Bái, Nghệ An được khai thác 

từ năm 1983, ở Miền Nam và Tây Nguyên vào đầu những năm 1990 và ở Quảng Nam vào 

những năm 2000. Trong số các địa phương khai thác ruby và saphir, Yên Bái luôn được coi là 

nguồn cung cấp quan trọng nhất đối với ruby và saphir các màu. 

Những mỏ khai thác sớm nhất (1983) ở Yên Bái gồm Nước Ngập, Hin Om, Khâu Nghiên, 

Vàng Sao, Mây Thượng, Mây Hạ, Phái Chạp, Tân Lập và Lâm Đồng, đều thuộc địa bàn 2 xã 

Khoan Thống và An Phú, huyện Lục Yên, nằm bên bờ Đông của sông Chảy [6]. Các mỏ được 

khai thác muộn hơn (1990) nằm bên bờ Tây của sông Chảy bao gồm Làng Chạp, Trúc Lâu (huyện 

Lục Yên) và Tân Đồng, Hoa Cương, Tân Hương (huyện Yên Bình). Các mỏ ở địa bàn Khoan 

Thống - An Phú do được khai thác trước nên gọi tắt là mỏ cũ phân biệt với mỏ mới là các mỏ 

khai thác sau ở địa bàn Trúc Lâu, Tân Hương [6]. 

Hiện nay, nhìn chung việc khai thác ruby và saphir được tiến hành trên phạm vi nhỏ, sản 

lượng khai thác thấp hơn so với thời kỳ đạt đỉnh của những năm 1990. Các mỏ cung 

cấp ruby, saphir chất lượng cao có thể mài cắt theo kiểu mài giác (facet) bị giảm mạnh, chủ yếu 

cung cấp ruby, saphir chất lượng mài kiểu vòm tròn (cabochon) (Ảnh 1, 2). 

Theo Hauzenberge [2], ở Việt Nam có bốn loại mỏ ruby và saphir nguyên sinh đó là: 

(1) ruby và saphir đi cùng với các quá trình biến chất trao đổi thuộc đá biến chất cao bắt gặp ở 

điểm mỏ Cò Mận, xã Trúc Lâu; điểm mỏ Khe Nhàn và Kinh La, xã Tân Hương và điếm mỏ 

Phước Hiệp (Quảng Nam); (2) ruby và các loại saphir màu trong đá vôi biến chất xuất hiện ở 

Khoan Thống, An Phú, Nước Ngập, Hin Om, Khâu Nghiên, Vàng Sao, Mây Thượng, Mây Hạ, 

Phai Hạp, Tân Lập và Lâm Đồng (Yên Bái) và Quỳ Châu, Quỳ Hợp (Nghệ An); (3) saphir liên 



quan đến các đá magma có ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Thuận; (4) ruby trong các 

đá nền chứa felspat gặp tại Kilomet 12, 15, và 23 dọc Quốc lộ 70 ở Lục Yên và Yên Bình (Yên 

Bái). Tuy nhiên, ngày nay ruby và saphir chủ yếu được khai thác ở các mỏ phong hóa. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các mẫu sử dụng cho nghiên cứu này được sưu tập và mua trong các chuyến đi thực địa từ 

năm 2009-2012. Tất cả gồm 339 mẫu ruby và saphir các loại, trong đó có 143 mẫu thô và 196 

mẫu đã chế tác (112 mẫu cắt mài giác và 84 mẫu cắt mài vòm tròn), trọng lượng dao động tò 

0,6 ct đến 6,3 ct. 

Các đặc tính ngọc học của ruby và saphir được nghiên cứu trên máy lưỡng cực kế, khúc xạ 

kế, cân ngọc học, đèn cực tím, kính hiển vi phương pháp nhúng. Thành phần hóa học 

của ruby và saphir được phân tích trên máy JEOL JXA 8900RL, điện thế 20 kv và dòng điện 20 

nA. Kết quả đo hóa cuối cùng là kết quả trung bình của 5 điểm đo trên mỗi mẫu. 

Bao thể được phân tích bằng quang phổ Raman trên máy Jobin Yvon LabRam HR 800 kết 

nối với kính hiên vi quang học Olympus BX41, sử dụng lase bước sóng 514 nm. Để xác định bao 

thể, các phép đo Raman được đặt ở chế độ đo confocal (tia lase tập trung ở phạm vi 2-5 (am). 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 1. Đặc điểm ngọc học 

Đặc điểm ngọc học và bao thể của ruby, saphir của các mỏ cũ và các mỏ mới ở Yên Bái được 

tóm tắt trong Bảng 1. 



 



 

Đặc điểm ngọc học của ruby, saphir ở các mỏ Quỳ Châu và Quỳ Hợp (Nghệ An) so sánh với 

mỏ tại Quảng Nam và saphir kiểu BGY tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, và các tỉnh miền Nam 

(Đồng Nai, Bình Thuận) được thể hiện chi tiết ở Bảng 2. Về màu sắc, có thể phân biệt saphir Tây 

Nguyên và saphir các tỉnh miền Nam với saphir các vùng còn lại (Nghệ An, Yên Bái) do có yếu 

tố pha màu (vàng hoặc lục) trên tông màu xanh từ rất nhạt đến rất sẫm. Ngoài ra, saphir Tây 

Nguyên và các tỉnh miền Nam hoàn toàn không có phản ứng với các tia cực tím sóng dài và sóng 

ngắn. Trong khi đó, phản ứng của ruby, saphir ở các vùng khác được thể hiện rất rõ rệt bởi sự thay 

đổi màu. Bên cạnh đặc điểm màu sắc đặc trưng, các đặc điểm ngọc học khác như độ trong suốt, 

chiết suất, lưỡng chiết suất, tính đa sắc, tỷ trọng và bao thể chỉ có thể được xem như đặc tính bổ 

trợ để phân biệt nguồn gốc các mẫu vì có dải trùng lặp. Mặc dù vậy, ruby, saphir thuộc mỏ cũ 

(Yên Bái) và mỏ Quỳ Châu, Quỳ Hợp có sự tương đồng rất rõ về hệ bao thể đặc trưng. Trong tổng 

số 150 mẫu nghiên cứu, các bao thể amphibol, turmalin, kaolinit, pargasit, nordstrandit và pyrotin 

chỉ thấy ở ruby, saphir mỏ cũ (Yên Bái) và mỏ Quỳ Châu, Quỳ Hợp mà không tìm thấy 

trong ruby, saphir ở các vùng khác. 



Nghiên cứu đặc điểm ngọc học mang tính mô tả mẫu thu thập được từ các mỏ khác nhau nhằm 

mục đích ứng dụng tra cứu, kết hợp với các đặc điểm hóa học của mẫu để đưa ra định hướng xác 

định nguồn gốc. 

2. Đặc điểm hóa học 

Kết quả phân tích thành phần hóa học của ruby và saphir ở các mỏ khác nhau được thể hiện 

trong Bảng 3 và 4. Nhiều tác giả như Bank và Henn [1], Kane và nnk [4] cho rằng về chất 

lượng, ruby Lục Yên (các mỏ khai thác sớm nằm bên bờ Đông của sông Chảy) và Quỳ Châu có 

thể so sánh với ruby của vùng Mogok (Myanmar). 

 

Về đặc điểm hóa học, các mẫu từ Yên Bái và Quỳ Châu có thể được phân biệt với nhau bởi tỷ 

lệ các nguyên tố tạo màu Fe2O3/Cr2O3 và TiO2/Cr2O3. Cụ thể, tỷ lệ Fe2O3/Cr2O3 trong các mẫu 

Quý Châu dao động trong khoảng 0-0,06, thấp hơn đối với các mẫu khai thác ờ Yên Bái, dao động 

trong khoảng 0-0,64 (mỏ cũ) và 0,03-0,07 (mỏ mới). Tỷ lệ TiO2/Cr2O3 trong các mẫu của mỏ Quỳ 

Châu dao động trong khoảng 0-0,268, các mẫu ở Yên Bái là 0-0,297 (mỏ cũ) và 0-2,73 (mỏ mới). 

Nghiên cửu so sánh về đặc điểm hóa học giữa mẫu ruby ở các mỏ mới và các mẫu ở mỏ cũ cho 

thấy, hàm lượng Cr trong các mẫu mỏ mới là 0,21067-0,22656, cao hơn hàm lượng Cr trong các 

mẫu mỏ cũ (0,02881-0,167217) đồng thời cũng cao hơn hàm lượng Cr trong mẫu ở các vùng khác 

(Quỳ Châu và Quảng Nam). Trong khi đó, hàm lượng Fe của các mẫu mỏ cũ thấp hơn ở các mẫu 

mỏ mới và mỏ Quỳ Châu (Bảng 3). 

 

Đối sánh với ruby và saphir vùng Yên Bái và Nghệ An, các mẫu ở Quảng Nam có chất lượng 

thấp, kém trong suốt. Hàm lượng các nguyên tố gây màu như Cr (đối với ruby), Fe, Ti (đối với 

saphir) thấp (Bảng 3, 4). Saphir kiểu BGY của Tây Nguyên được cho là liên quan đến đá basalt và 



về mặt hóa học được phân biệt bời hàm lượng cao vượt trội của nguyên tổ Fe (nguyên nhân chính 

gây tối màu cho saphir dạng này) (Bảng 4). 

IV. KẾT LUẬN 

Từ các kết quả nghiên cứu so sánh, thống kê đặc điểm ngọc học, hóa học của các tập 

mẫu ruby và saphir thu thập ở các mỏ khác nhau của Việt Nam, có thể rút ra một số kết luận sau: 

-  Nguồn gốc địa lý của ruby và saphir có thể được xác định dựa vào đặc điểm hóa học, ngọc 

học và sự có mặt của các bao thể trong chúng. 

-  Các mẫu ruby mỏ Yên Bái và Quỳ Châu có thể phân biệt với nhau bởi tỷ lệ các nguyên tố 

tạo màu Fe2O3/Cr2O3 và TiO2/Cr2O3. Tỷ lệ này trong các mẫu ở Quỳ Châu thấp hơn so với các 

mẫu khai thác ở Yên Bái. 

-  Ruby trong các mỏ mới ở Yên Bái có hàm lượng trung bình của Cr cao hơn, Fe thấp hơn so 

với ruby của các mỏ cũ ở Yên Bái. 

-       Saphir Tây Nguyên, các tỉnh miền Nam và saphir Quảng Nam được phân biệt với saphir 

Yên Bái và Nghệ An bởi chất lượng ngọc thấp, kém trong suốt. Hàm lượng Fe trung bình trong 

các mẫu saphir ở Tây Nguyên cao hơn nhiều so với saphir ở các vùng khác. Điều này dẫn đến, 

khác với saphir các vùng khác, saphir Tây Nguyên hoàn toàn không phản ứng với tia cực tím sóng 

ngắn và sóng dài. Đây là tiêu chí quan trọng để phân biệt saphir Tây Nguyên với saphir trong các 

vùng khác nhau ở Việt Nam. 
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